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I-MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:

Nhằm đánh giá mức độ nhận thức của HS về:

-Nguyên tử,phân tử,đơn chất ,hợp chất hóa trị ,lập CTHH dựa vào hóa trị

 2/Kĩ năng:

     -Viết CTHH,Tính phân tử khối,xác định một nguyên tố hóa học dựa vào phân tử khối

3/ Thái độ:

-Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề
-Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong khoa học, trung thực, tự giác trong thi cử.

II-MA TRẬN:

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)

	                  Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1 

Chất -Nguyên tử –NTHH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	Câu 

1,2,3

0,75đ

7,5%
	
	Câu 5,6

0,5 đ

5%
	
	
	
	
	
	Số câu:5
1,25đ=
12,5% 

	Chủ đề 2

Đơn chât-Hợp chất 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	Câu 4

0,25đ

2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

 0,25đ=
2,5% 

	Chủ đề  3

Công thức hóa học –Hóa trị


	
	Biết được ỹ nghĩa của CTHH
	Xác định được hóa trị 
	Hiểu được ý nghĩa của CTHH 
	
	Lập CTHH,tính được hóa trị -Tính  phân tử khối
	
	
	

	Số câu 

Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	Câu 
13

2 đ

20%
	Câu 7,8

0,5 đ

5%
	Câu 
14

2 đ

20%
	Câu 11,12

0,5đ

5%
	Câu 15,16

2đ

20%
	
	
	Số câu:8
7,0đ=
70%

	Chủ đề 4

Bài tập xác định nguyên tố hóa học 

	
	
	
	
	Xác định đươc NTHH
	
	
	Xác định đươc NTHH


	

	Số câu 

Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	Câu 9,10

0, 5 đ

5%
	
	
	Câu 17

1,0 đ

10%
	Số câu:3
1,5đ=
15% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu : 5

Số điểm :3

%   :30
	Số câu: 5

Số điểm:3

% :30
	   Số câu :7

Số điểm :4

%  :     40
	Số câu:17

Số điểm:10
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HỌ VÀ TÊN:……………………                ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  

Lớp :                                                                  Môn:Hóa học 8

	       Điểm  
	                            Nhận xét của giáo viên


I/TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng-mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

Câu 1: Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?

A. Màu sắc                          B. Tính tan trong nước 
C. Khối lượng riêng            D. Nhiệt độ nóng chảy
Câu 2: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử trong các phát biểu sau: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

A. Prôton và electron                                  B. Nơtron và electron

C. Prôton và nơtron                                    D. Prôton, nơtron và electron

Câu 3: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

A. Gam                                         B. Kilôgam 

C. Đơn vị cacbon (đvC)               D. Cả 3 đơn vị trên

Câu4: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố                          B.Từ 3 nguyên tố 

C. Từ 4 nguyên tố trở lên              D. Từ 1 nguyên tố
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng: Nước tự nhiên là

A. một đơn chất                            B. một hợp chất

C. một chất tinh khiết                   D. một hỗn hợp

Câu 6: Để chỉ 2 nguyên tử Hiđro ta viết:

A.2H2                               B.2H                                     C.4H               D.H2                          

Câu 7: Cho các công thức hoá học sau: H2O, HCl, NH3 ,CH4, H2CO3, H3PO4 .

Hoá trị của các nguyên tố : O, Cl, N, C và nhóm CO3, PO4 lần lượt là : 

A, I ,   II,  III, IV và II,III                                   C, IV , III,  II ,I và  III,II

B, IV ,III,  II, I  và  II, III                                    D, II ,  I,  III, IV và II,III    

Câu 8: Biết N có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:

A. NO                   B. N2O              C. N2O3              D. NO2
Câu 9: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
A. Ca                    B. Na                     C. K                   D. Fe
Câu 10: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3 . Phân tử khối của hợp chất  là 78. Nguyên tử khối của M là:
A. 24                       B. 27                   C. 56                 D. 64
Câu 11: Nguyên tố X có hoá trị III, công thức của muối sunfat là:

A. XSO4                       B. X(SO4)3                 C. X2(SO4)3             D. X3SO4
Câu 12:Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X và nhóm SO4 (hóa trị II) là XSO4  và hợp chất tạo bởi nguyên tử Y với H(hóa trị I) là H3Y. Công thức hóa học của hợp chất giữa nguyên tố X với nguyên tử Y là :

A.XY2                                B.X3Y                        C.XY3              D.X3Y2
II/ TỰ LUẬN(7 điểm):
Câu 13 (2,0đ): Nêu ý nghĩa của công thức hóa học? Từ CTHH của khí Oxi O2 cho biết những ý gì?

Câu 14(2,0đ):

a/Các cách viết sau đây chỉ ý gì? 5 Fe;  6O2; 4H2O; 9 CaO

b/Hãy so sánh xem phân tử oxi O2 nặng hay nhẹ hơn phân tử nước bao nhiêu lần?

Câu 15(1,0đ): Lập  công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các thành phần cấu tạo sau và tính phân tử khối của các hợp chất đó: 

a/ Ca(II) và O          b/ Fe(III) và SO4 (II)                

Câu 16(1,0đ) :Tính hoá trị của 

a, Fe trong hợp chất FeCl2  (biết Clo hoá trị I)

b, Fe trong hợp chất Fe2O3 (biết O có hoá trị II)

Câu 17 (1,0đ): Phân tử chất A gồm 2 nguyên tử của nguyên tố X liên kêt với 1 nguyên tử oxi và nặng hơn nguyên tử Hiđro 62 lần 

a/Tính phân tử khối của A

b/ Tính nguyên tử khối của X.Cho biết tên, kí hiệu hóa học của X
                                   Học sinh được sử dụng bảng nguyên tử khối                    
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                                            ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
	PHƯƠNG ÁN
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5


	Câu 6

	
	A


	C
	C
	D
	D
	B

	Điểm


	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	PHƯƠNG ÁN
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11


	Câu 12

	
	D


	D
	D
	B
	C
	D

	Điểm


	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


II/ TỰ LUẬN :(7 điểm)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	13
	+  Học sinh nêu đúng ý nghĩa của CTHH :1đ

+  Học sinh nêu đúng ý nghĩa CTHH  của khí oxi :1đ


	2đ



	14


	+ Viết đúng mỗi ý được 0,25đ-4 ý:1đ 

+ So sánh đúng 1đ


	2,0đ

	15
	Học sinh lập được mỗi CTHH –tính PTK được 0,5 đ


	1,0đ



	16
	Học sinh tính hóa trị trong mỗi CTHH được 0,5 đ


	1,0đ



	17
	a/PTK của A là: 62.1= 62

b/NTK của X là (62-16):2= 23

X là Na ,KHHH là Na
	1đ


